
1
Tin học ứng dụng trong quản 

lý
30 tiết Huỳnh Văn Thanh

01QTN

02QTN
31/05/2013 Chiều 34 Ca 1

2 Autocad 2 Trần Thanh Quang 05OTC 02/05/2013 Chiều 32 Ca 1

3 Sức bền vật liệu 3 Võ Thúy Phương 05OTC 09/05/2013 Sáng 12 Ca 1

4 Cấu tạo ô tô 3 Phan Anh Tuấn Kiệt 05OTC 21/05/2013 Sáng 33 Ca 1

5
Nguyên lý chi tiết máy

Đồ án chi tiết máy
5 ThS. Nguyễn Tiến Nhân 05OTC 22/06/2013 Chiều 12 Ca 1

6 Anh văn 3 3 Bành Vân Phương

05OTC

05DDTC

05THC

05CNC 25/05/2013 Sáng 41 Ca 1

7 Kỹ thuật truyền số liệu 2 Ngô Phong Cường 05DDTC 06/05/2013 Chiều 42 Ca 1

8 Vi xử lý 4 ThS. Nguyễn Minh Chương 05DDTC 10/05/2013 Sáng TH Ca 1

9 Giải tích mạch trên máy tính 2 Ngô Phong Cường 05DDTC 11/05/2013 Chiều 31 Ca 1

10 Hệ thống điều khiển tự động 3 Lê Việt Sô 05DDTC 31/05/2013 Chiều TH Ca 1

11
Đo lường và cảm biến

TH ĐL và cảm biến
4 ThS. Tạ Minh Cường 05DDTC 20/06/2013 Sáng 12 Ca 1

12 Mạng và cung cấp điện 4 Lê Việt Sô 05DDTC 21/06/2013 Sáng TH Ca 1

13 Anh văn 3 3 Cao Hồng Phát 05KT1C 05KT1C1 23/05/2013 Chiều 12 Ca 1

14 Kiểm toán 3 ThS. Châu Thanh An
05KT1C

05KT2C
22/05/2013 Sáng 41

Ca 1

Ca 2

15
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
3 TS. Hồ Thiện Thông Minh

05KT1C

05KT2C
24/05/2013 Sáng 33

Ca 1

Ca 2

16 Kế toán chi phí 3 TS. Phạm Ngọc Toàn
05KT1C

05KT2C
27/05/2013 Sáng 27 - 28

Ca 1

Ca 2

17
Lập chứng từ và sổ sách kế 

toán
4 ThS. Nguyễn Thu Hiền

05KT1C

05KT2C
20/06/2013 Sáng 33

18 Kế toán quản trị 3 ThS. Nguyễn Thu Hiền
05KT1C

05KT2C
22/06/2013 Sáng 33

Ca 1

Ca 2

19 Anh văn 3 3 Hồ Nữ Nguyệt Quế 05KT2C 05KT2C1 23/05/2013 Chiều 42 Ca 1

20 Anh văn 3 3 Phạm Khánh Minh 05QT1C 05QT1C1 23/05/2013 Chiều 35 Ca 1

21
Nghiệp vụ hành chính văn 

phòng
2

ThS. Nguyễn Thị Thúy 

Hưởng

05QT1C

05QT2C
06/05/2013 Chiều 33

Ca 1

Ca 2

22 Quản trị Marketing 3 ThS. Ngô Văn Bình
05QT1C

05QT2C
20/05/2013 Sáng 29 - 30

Ca 1

Ca 2
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BUỔI PHÕNG THI THỜI GIAN GHI CHÖNHÓMSTT TÊN MÔN SỐ TC GIẢNG VIÊN LỚP NGÀY THI

23 Kinh tế lượng 3 Dương Anh Vũ
05QT1C

05QT2C

22/05/2013

23/05/2013

24/05/2013

34
Theo DS chia nhóm 

đã được GV chia

24
Phân tích hoạt động kinh 

doanh
3 TS. Hồ Thiện Thông Minh

05QT1C

05QT2C
24/05/2013 Chiều 33

Ca 1

Ca 2

25 Tài chính doanh nghiệp 2 3 Ngô Sĩ Nam
05QT1C

05QT2C
25/05/2013 Chiều 41

Ca 1

Ca 2

26 Quản trị nhân sự 3 TS. Hồ Thiện Thông Minh
05QT1C

05QT2C
22/06/2013 Sáng 33

Ca 1

Ca 2

27 Anh văn 3 3 Hồ Xuân Vương 05QT2C 05QT2C1 23/05/2013 Chiều 36 Ca 1

28 Thị trường chứng khoán 2 Nguyễn Thanh Toàn 05TCC 03/05/2013 Sáng 40 Ca 1

29
Nghiệp vụ hành chính văn 

phòng
2

ThS. Nguyễn Thị Thúy 

Hưởng
05TCC 03/05/2013 Chiều 29 - 30 Ca 1

30 Nghiên cứu thị trường 3 Nguyễn Thanh Thảo 05TCC 08/05/2013 Sáng 33 Ca 1

31 Quản trị nhân sự 3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 05TCC 20/05/2013 Sáng 33 Ca 1

32 Anh văn 3 3 Nguyễn Thị Thanh Lan 05TCC 05TCC1 20/05/2013 Chiều 12 Ca 1

33 Tài chính doanh nghiệp 2 3 Ngô Sĩ Nam 05TCC 25/05/2013 Sáng 33 Ca 1

34 Lập và thẩm định dự án 3 TS. Hồ Thiện Thông Minh 05TCC 25/05/2013 Chiều 33 Ca 1

35 Anh văn 3 3 Phạm Khánh Minh Lớp ghép

05KT2C2

05QT1C2

05TCC2

21/05/2013 Chiều 35 Ca 1

36 Anh văn 3 3 Đoàn Thị Diễm Chinh Lớp ghép

05QT2C2

06KTT

01QT+ KTN

21/05/2013 Chiều 36 Ca 1

37 Hình họa vẽ kỹ thuật 5 ThS. Nguyễn Vương Chí

06CKC

06CKT

06OTC

20/06/2013 Sáng 40 Ca 1

38 Cơ học lý thuyết 3 ThS. Trần Trọng Hỉ

06CKC

06CKT

06OTC

01/06/2013 Sáng 40 Ca 1

39 Vật liệu học - CN kim loại 3 C. Khanh

06CKC

06CKT

06OTC

10/06/2013 Sáng 40 Ca 1

40
Những NL cơ bản của CN 

Mac - Lênin
5 Huỳnh Ái Hậu

06CN

06TA
19/06/2013 Sáng

27 - 28

29 - 30

Ca 1

Ca 2



BUỔI PHÕNG THI THỜI GIAN GHI CHÖNHÓMSTT TÊN MÔN SỐ TC GIẢNG VIÊN LỚP NGÀY THI

41 Toán cao cấp 2 2 ThS. Bùi Đức Nam 06CNC 06/05/2013 Sáng 40
Ca 1

Ca 2

42 Anh văn 1 4 Phạm Thị Hồng Nhung 06OTC 06CNC1 21/06/2013 Sáng 36 Ca 1

43 Anh văn 1 4 Nguyễn Thị Đua 06CNC 06CNC2 21/06/2013 Sáng 12 Ca 1

44 Điện tử cơ bản 2 Nguyễn Trọng Khanh
06DDTC

06DDTT
11/05/2013 Sáng 27 - 28 Ca 1

45 Vật liệu điện - điện tử 2 Phan Đức Long
06DDTC

06DDTT
13/05/2013 Sáng 12 Ca 1

46 Cơ ứng dụng 2 Thái Văn Giáp
06DDTC

06DDTT
04/06/2013 Sáng 33 Ca 1

47 Mạch điện 3 Lê Việt Sô
06DDTC

06DDTT
22/06/2013 Sáng 33 Ca 1

48 Vẽ điện - điện tử 2 Lê Việt Sô
06DDTC

06DDTT
22/06/2013 Chiều 33 Ca 1

49 Thuế 3 ThS. Nguyễn Thu Hiền
06KT1C

02KTN
04/06/2013 Chiều 33

Ca 1

Ca 2

50 Anh văn 1 4 Phan Anh 06KT1C 06KT1C1 17/06/2013 Chiều 35 Ca 1

51 Anh văn 1 4 Cao Hồng Phát 06KT1C
06KT1C2

02KTN
17/06/2013 Chiều 36 Ca 1

52
Những NL cơ bản của CN 

Mac - Lênin
5 Huỳnh Ái Hậu 06KT 20/06/2013 Chiều

27 - 28

29 - 30

Ca 1

Ca 2

53 Pháp luật kinh tế 3 ThS. Trần Thị Tuyết Oanh
06KT1C

02KTN
20/06/2013 Sáng 33

Ca 1

Ca 2

54 Kế toán tài chính A1 4 ThS. Nguyễn Thu Hiền
06KT1C

02KTN
22/06/2013 Chiều 33

Ca 1

Ca 2

55 Toán cao cấp 3 ThS. Bùi Đức Nam 06KT1C 29/05/2013 Chiều 41
Ca 1

Ca 2

56 Kế toán tài chính A1 4 ThS. Nguyễn Thu Hiền
06KT2C

06KTT
12/06/2013 Chiều 40

Ca 1

Ca 2

57 Thuế 3 ThS. Nguyễn Thu Hiền
06KT2C

06KTT
17/06/2013 Chiều 33

Ca 1

Ca 2

58 Anh văn 1 4 Bành Vân Phương 06KT2C 06KT2C1 21/06/2013 Chiều 35 Ca 1

59 Anh văn 1 4 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ 06KT2C
06KT2C2

06KTT
21/06/2013 Chiều 36 Ca 1

60 Pháp luật kinh tế 3 ThS. Trần Thị Tuyết Oanh
06KT2C

06KTT
21/05/2013 Chiều 29 - 30

Ca 1

Ca 2

61 Toán cao cấp 3 ThS. Bùi Đức Nam 06KT2C 29/05/2013 Chiều 40
Ca 1

Ca 2



BUỔI PHÕNG THI THỜI GIAN GHI CHÖNHÓMSTT TÊN MÔN SỐ TC GIẢNG VIÊN LỚP NGÀY THI

62
Những NL cơ bản của CN 

Mac - Lênin
5 Huỳnh Ái Hậu 06QT 17/06/2013 Chiều

27 - 28

29 - 30

Ca 1

Ca 2

63 Anh văn 1 4 ThS. Nguyễn Thị Kim Cương 06QT1C 06QT1C1 19/06/2013 Chiều 35 Ca 1

64 Anh văn 1 4 ThS. Phan Thị Quỳnh Trang 06QT1C 06QT1C2 19/06/2013 Chiều 36 Ca 1

65 Anh văn 1 4 Phan Anh 06QT1C
06QT1C3

02QTN
19/06/2013 Chiều 42 Ca 1

66 Nguyên lý thống kê trong KD 3 ThS. Trần Bá Nhẫn 06QT1C 23/05/2013 Chiều 40
Ca 1

Ca 2

67 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 06QT1C 24/05/2013 Chiều 40
Ca 1

Ca 2

68 Pháp luật kinh tế 3 ThS. Đào Thị Thu Hương
06QT1C

02QTN
25/05/2013 Chiều 40

Ca 1

Ca 2

69 Toán cao cấp 3 ThS. Bùi Đức Nam 06QT1C 29/05/2013 Sáng 40
Ca 1

Ca 2

70 Pháp luật kinh tế 3 ThS. Trần Thị Tuyết Oanh
06QT2C

06QTT
18/06/2013 Chiều 40

Ca 1

Ca 2

71 Nguyên lý thống kê trong KD 3 ThS. Trần Bá Nhẫn 06QT2C 21/05/2013 Chiều 41
Ca 1

Ca 2

72 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 Nguyễn Thanh Toàn
06QT2C

06QTT
22/05/2013 Chiều 41

Ca 1

Ca 2

73 Toán cao cấp 3 ThS. Bùi Đức Nam 06QT2C 29/05/2013 Sáng 41
Ca 1

Ca 2

74 Anh văn 1 4 Phạm Khánh Minh 06QT2C 06QT2C1 22/06/2013 Chiều 35 Ca 1

75 Anh văn 1 4 Vũ Thụy An 06QT2C 06QT2C2 22/06/2013 Chiều 36 Ca 1

76 Anh văn 1 4 ThS. Nguyễn Thị Kim Cương 06QT2C
06QT2C3

06QTT
22/06/2013 Chiều 42 Ca 1

77 Ngữ pháp 2 3 Châu Nguyên Thảo 06TA1C 20/05/2013 Sáng 35 Ca 1

78 Đọc hiểu 1 3 Hồ Thị Xuân Vương 06TA1C 21/05/2013 Sáng 35 Ca 1

79 Kỹ năng nghe 2 3 Trần Quang Nam 06TA1C 23/05/2013 Sáng 35 Ca 1

80 Kỹ năng nói 2 3 ThS. Nguyễn Thị Kim Cương 06TA1C 24/05/2013 Sáng 35 Ca 1

81 Ngữ âm thực hành 1 3 ThS. Tô Thị Ngọc Thnah 06TA1C 25/05/2013 Sáng 35 Ca 1

82 Ngữ pháp 2 3 Nguyễn Thị Thanh Lan 06TA2C 20/05/2013 Sáng 42 Ca 1

83 Kỹ năng nói 2 3 Phan Anh 06TA2C 21/05/2013 Sáng 42 Ca 1

84 Ngữ âm thực hành 1 3 Nguyễn Thị Linh Ân 06TA2C 23/05/2013 Sáng 42 Ca 1

85 Kỹ năng nghe 2 3 Châu Nguyên Thảo 06TA2C 24/05/2013 Sáng 42 Ca 1

86 Đọc hiểu 1 3 ThS. Vũ Thụy An 06TA2C 25/05/2013 Sáng 42 Ca 1

87 Ngữ âm thực hành 1 3 Nguyễn Thị Linh Ân 06TA3C 20/05/2013 Sáng 36 Ca 1

88 Ngữ pháp 2 3 Bành Vân Phương 06TA3C 21/05/2013 Sáng 36 Ca 1
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89 Đọc hiểu 1 3 ThS. Trần Kim Thủy 06TA3C 23/05/2013 Sáng 36 Ca 1

90 Kỹ năng nói 2 3 Lê Thị Kim Thu 06TA3C 24/05/2013 Sáng 36 Ca 1

91 Kỹ năng nghe 2 3 Trần Quang Nam 06TA3C 25/05/2013 Sáng 36 Ca 1

92 Nguyên lý thống kê trong KD 3 ThS. Trần Kim Ngọc
06TC1C

06TCT
22/05/2013 Chiều 40

Ca 1

Ca 2

93 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan
06TC1C

06TCT
24/05/2013 Sáng 27 - 28

Ca 1

Ca 2

94 Toán cao cấp 3 ThS. Bùi Đức Nam 06TC1C 29/05/2013 Chiều
27 - 28

29 - 30
Ca 1

95
Những NL cơ bản của CN 

Mac - Lênin
5 Huỳnh Ái Hậu 06TC 18/06/2013 Sáng

27 - 28

29 - 30

Ca 1

Ca 2

96 Anh văn 1 4 Nguyễn Thị Linh Ân 06TC1C 06TC1C1 19/06/2013 Sáng 35 Ca 1

97 Anh văn 1 4 Tô Thị Ngọc Thanh 06TC1C
06TC1C2

06TCT
19/06/2013 Sáng 36 Ca 1

98 Pháp luật kinh tế 3 ThS. Trần Thị Tuyết Oanh
06TC1C

06TCT
20/06/2013 Chiều 40

Ca 1

Ca 2

99 Nguyên lý thống kê trong KD 3 ThS. Trần Kim Ngọc 06TC2C 20/05/2013 Chiều 40
Ca 1

Ca 2

100 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 06TC2C 23/05/2013 Sáng 29 - 30
Ca 1

Ca 2

101 Pháp luật kinh tế 3 ThS. Đào Thị Thu Hương 06TC2C 25/05/2013 Sáng 29 - 30
Ca 1

Ca 2

102 Toán cao cấp 3 ThS. Bùi Đức Nam 06TC2C 29/05/2013 Chiều
27 - 28

29 - 30
Ca 2

103 Anh văn 1 4 Nguyễn Thị Đua 06TC2C 06TC2C2 19/06/2013 Sáng 12 Ca 1

104 Anh văn 1 4 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ 06TC2C 06TC2C1 19/06/2013 Sáng 42 Ca 1

105 Đầu tư 2 Nguyễn Thanh Toàn Học lại 21/05/2013 Chiều 27-28
Ca 1

Ca 2

1 HSSV không có danh sách thi, không đóng học phí tuyệt đối không vào phòng thi.

2 HSSV khi đi thi nhớ đem theo thẻ sinh viên, hoặc CMND, hoặc bằng lái xe và biên lai đóng học phí.

3 HSSV cập nhật DS thi ở bảng tin của trường trước buổi thi nếu có sự sai sót liên hệ VP Khoa cơ sở Phú Nhuận giải quyết.

4 HSSV đi thi yêu cầu mặc đồng phục và nghiêm túc chấp hành quy định thi cử của nhà trường.

STT BUỔI CA GIỜ THI

Ca 1 7h30 - 9h00

Ca 2 9h30 - 11h00

Ca 1 13h00 - 14h30

Ca 2 15h00 - 16h30

Lưu ý:

GHI CHÖ

1 Sáng
Riêng Các môn Anh văn 

và Khoa Ngoại ngữ bắt 

đầu buổi chiều Ca 1: 

13h30
2 Chiều


